
SỞ Y TẾ TỈNH BÌNH ĐỊNH      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

 TTYT HUYỆN PHÙ CÁT                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

     Số: 535 /QĐ-TTYT                      Phù Cát, ngày 20 tháng 09 năm 2024 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu:  

Mua sắm hoá chất xét nghiệm miễn dịch phục vụ công tác chuyên môn  

tại Trung tâm Y tế huyện Phù Cát 
 

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM Y TẾ 

 Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 của Quốc hội; 

 Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;  

Căn cứ Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ quy định 

về quản lý trang thiết bị Y tế; Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03/3/2023 của Chính 

phủ quy định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 

08/11/2021 về quản lý trang thiết bị y tế; 

Căn cứ Thông tư số 05/2022/TT-BYT ngày 01/ 8/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 

tháng 11 năm 2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế; 

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 4 năm 2024 của Bộ 

trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa 

chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; 

Căn cứ Thông tư số 07/2024/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 4 năm 2024 của Bộ 

trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh 

giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu; 

Căn cứ Nghị quyết số 05/2024/NQ-HĐND ngày 12/07/2024 của HĐND tỉnh 

ban hành Quy định phân cấp thẩm quyền quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ 

quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình Định; 

Căn cứ Quyết định số 2696/QĐ-UBND ngày 22/8/2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Bình Định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức của Trung tâm Y tế huyện Phù Cát; 

 Căn cứ Quyết định số 463/QĐ-TTYT ngày 14/8/2024 của Giám đốc Trung 

tâm Y tế huyện Phù Cát về việc Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán mua 

sắm hoá chất xét nghiệm miễn dịch phục vụ công tác chuyên môn tại Trung tâm Y 

tế huyện Phù Cát; 

 Căn cứ Quyết định số 471/QĐ-TTYT ngày 18/8/2024 Giám đốc Trung tâm Y 

tế huyện Phù Cát về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu (E-HSMT) Gói thầu: Mua sắm 
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hoá chất xét nghiệm miễn dịch phục vụ công tác chuyên môn tại Trung tâm Y tế 

huyện Phù Cát; 

Căn cứ Báo cáo đánh giá số 01/BC-TCG ngày 11/9/2024 của Tổ chuyên gia 

đánh giá E-HSDT Gói thầu: Mua sắm hoá chất xét nghiệm miễn dịch phục vụ công 

tác chuyên môn tại Trung tâm Y tế huyện Phù Cát; 

Theo đề nghị của Tổ chuyên gia tại Tờ trình số 03/TTr-TCG ngày 18/9/2024 

và Báo cáo của Tổ thẩm định số 03/BC-TTĐ  ngày 19/9/2024 về việc thẩm định kết 

quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Mua sắm hoá chất xét nghiệm miễn dịch phục vụ 

công tác chuyên môn tại Trung tâm Y tế huyện Phù Cát và các tài liệu liên quan; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tài chính - Kế toán và Trưởng khoa Dược 

– Trang thiết bị - Vật tư y tế Trung tâm Y tế huyện Phù Cát. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Mua sắm hoá chất xét 

nghiệm miễn dịch phục vụ công tác chuyên môn tại Trung tâm Y tế huyện Phù Cát, 

bao gồm: 

 1.Tên dự toán mua sắm: Mua sắm hoá chất xét nghiệm miễn dịch phục vụ 

công tác chuyên môn tại Trung tâm Y tế huyện Phù Cát. 

 2.Tên gói thầu: Mua sắm hoá chất xét nghiệm miễn dịch phục vụ công tác 

chuyên môn tại Trung tâm Y tế huyện Phù Cát. 

3. Tên đơn vị trúng thầu và giá trúng thầu: 

ST

T 

Mã định 

danh Tên nhà thầu Địa chỉ Giá trúng thầu 

1 
vn410113

4695 

Công ty TNHH 

Kiến Tạo 

41 Xuân Thủy - TP 

Quy Nhơn - Tỉnh 

Bình Định 

38.127.000 đồng (Bằng chữ: 

Ba mươi tám triệu, một 

trăm hai mươi bảy nghìn 

đồng). Gồm 01 mặt hàng 

(Phụ lục  kèm theo) 

 

Tổng cộng: Cung ứng 01 mặt hàng, với tổng giá trị: 38.127.000 đồng. 

(Bằng chữ: Ba mươi tám triệu, một trăm hai mươi bảy nghìn đồng). 

4. Nguồn vốn: Bao gồm nguồn quỹ Bảo hiểm y tế, nguồn thu từ dịch vụ 

khám bệnh, chữa bệnh và các nguồn thu hợp pháp khác của Trung tâm Y tế huyện 

Phù Cát. 

5. Thời gian thực hiện hợp đồng: Từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết 

ngày 31/12/2024. 

6. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói. 
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Điều 2. Giao cho phòng Tài chính Kế toán, Khoa Dược – Trang thiết bị - Vật 

tư y tế căn cứ nội dung được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này, tiến hành tổ 

chức thực hiện các bước tiếp theo theo quy định của Luật Đấu thầu và các văn bản 

hướng dẫn hiện hành. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trưởng phòng Tài chính - 

Kế toán, Trưởng khoa Dược - Trang thiết bị - Vật tư y tế, các nhà thầu trúng thầu 

và các khoa phòng, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 

này./.      

                                                            

Nơi nhận: 
- Như điều 3; 

- Sở Y tế Bình Định (Báo cáo); 

- Lãnh đạo TTYT; 

- Kho bạc Nhà nước huyện Phù Cát; 

- BHXH tỉnh/huyện Phù Cát; 

- Trang TTĐT TTYT Phù Cát; 

- Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; 

- Lưu: VT.                                                              

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 Trần Thúc Khả 
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Phụ lục 

DANH MỤC HÀNG HÓA 
(Kèm theo Quyết định số:535/QĐ-TTYT ngày  20/09/2024 của Trung tâm Y tế huyện Phù Cát) 

S

T

T 

Mã 

phần 

(lô) 

Danh mục 

hàng hóa 

Mã hàng 

hóa 
Ký mã hiệu 

Nhãn 

hiệu 

Năm 

sản 

xuất 

Xuất xứ 

(quốc gia, 

vùng lãnh 

thổ) 

Hãng 

sản 

xuất 

Cấu hình, tính năng kỹ 

thuật cơ bản 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn giá 

trúng thầu 

(đồng) 

Thành tiền 

(đồng) 

1 
PP2400

168484 

Hóa chất định 

lượng cho xét 

nghiệm LH 

Hóa chất định 

lượng cho xét 

nghiệm LH 

Hoá chất 

y tế 

ST AIA-

PACK LHII 
Tosoh 

2023 

trở về 

sau 

TOSOH 

AIA INC, 

Nhật Bản 

Tosoh 

Hóa chất định lượng cho 

xét nghiệm LH, Phương 

pháp xét nghiệm: Miễn 

dịch phát xạ huỳnh 

quang, dải đo 0.2 - 200 

mIU/mL, tiêu chuẩn ISO 

13485.Hộp 100 test 

Hộp 1 
       

4.924.500  
       4.924.500  

2 
PP2400

168485 

Hóa chất hiệu 

chuẩn cho xét 

nghiệm LH 

Hóa chất hiệu 

chuẩn cho xét 

nghiệm LH 

Hoá chất 

y tế 

ST AIA-

PACK LHII 

CALIBRATO

R SET 

Tosoh 

2023 

trở về 

sau 

TOSOH 

AIA INC, 

Nhật Bản 

Tosoh 

Hóa chất hiệu chuẩn cho 

xét nghiệm LH, Phương 

pháp xét nghiệm: Miễn 

dịch phát xạ huỳnh 

quang, số điểm chuẩn 6 

điểm, tiêu chuẩn ISO 

13485. Hộp 1ml * 12 lọ 

Hộp 1 
       

3.055.500  
       3.055.500  

3 
PP2400

168486 

Hóa chất định 

lượng cho xét 

nghiệm 

Progesteron 

Hóa chất định 

lượng cho xét 

nghiệm 

Progesteron 

Hoá chất 

y tế 

ST AIA-

PACK 

PROGII 

Tosoh 

2023 

trở về 

sau 

TOSOH 

AIA INC, 

Nhật Bản 

Tosoh 

Hóa chất định lượng cho 

xét nghiệm Progesteron, 

Phương pháp xét 

nghiệm: Miễn dịch phát 

xạ huỳnh quang, dải đo 

0.1 - 40 ng/mL, tiêu 

chuẩn ISO 13485. Hộp 

100 test 

Hộp 1 
       

5.071.500  
       5.071.500  

4 
PP2400

168487 

Hóa chất hiệu 

chuẩn cho xét 

nghiệm 

Progesteron 

Hóa chất hiệu 

chuẩn cho xét 

nghiệm 

Progesteron 

Hoá chất 

y tế 

ST AIA-

PACK 

PROGII 

CALIBRATO

R SET 

Tosoh 

2023 

trở về 

sau 

TOSOH 

AIA INC, 

Nhật Bản 

Tosoh 

Hóa chất hiệu chuẩn cho 

xét nghiệm Progesteron, 

Phương pháp xét 

nghiệm: Miễn dịch phát 

xạ huỳnh quang, số điểm 

chuẩn 6 điểm, tiêu chuẩn 

ISO 13485. Hộp 1ml * 

12 lọ 

Hộp 1 
       

3.055.500  
       3.055.500  
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5 
PP2400

168488 

Hóa chất định 

lượng cho xét 

nghiệm PRL 

Hóa chất định 

lượng cho xét 

nghiệm PRL 

Hoá chất 

y tế 

ST AIA-

PACK PRL 
Tosoh 

2023 

trở về 

sau 

TOSOH 

AIA INC, 

Nhật Bản 

Tosoh 

Hóa chất định lượng cho 

xét nghiệm PRL, Phương 

pháp xét nghiệm: Miễn 

dịch phát xạ huỳnh 

quang, dải đo 1.0 - 200 

ng/mL, tiêu chuẩn ISO 

134851.  Hộp 100 test 

Hộp 1 
       

4.422.000  
       4.422.000  

6 
PP2400

168489 

Hóa chất hiệu 

chuẩn cho xét 

nghiệm PRL 

Hóa chất hiệu 

chuẩn cho xét 

nghiệm PRL 

Hoá chất 

y tế 

AIA-PACK 

PRL 

CALIBRATO

R SET 

Tosoh 

2023 

trở về 

sau 

TOSOH 

AIA INC, 

Nhật Bản 

Tosoh 

Hóa chất hiệu chuẩn cho 

xét nghiệm PRL, Phương 

pháp xét nghiệm: Miễn 

dịch phát xạ huỳnh 

quang, số điểm chuẩn 2 

điểm, tiêu chuẩn ISO 

13485. Hộp 1ml * 4 lọ 

Hộp 1 
       

2.058.000  
       2.058.000  

7 
PP2400

168490 

Hóa chất định 

lượng cho xét 

nghiệm FER 

Hóa chất định 

lượng cho xét 

nghiệm FER 

Hoá chất 

y tế 

ST AIA-

PACK FER 
Tosoh 

2023 

trở về 

sau 

TOSOH 

AIA INC, 

Nhật Bản 

Tosoh 

Hóa chất định lượng cho 

xét nghiệm FER, Phương 

pháp xét nghiệm: Miễn 

dịch phát xạ huỳnh 

quang, dải đo 3.0 - 1000 

ng/mL, tiêu chuẩn ISO 

13485. Hộp 100 test. 

Hộp 1 
       

4.893.000  
       4.893.000  

8 
PP2400

168491 

Hóa chất hiệu 

chuẩn cho xét 

nghiệm FER 

Hóa chất hiệu 

chuẩn cho xét 

nghiệm FER 

Hoá chất 

y tế 

AIA-PACK 

FER 

CALIBRATO

R SET 

Tosoh 

2023 

trở về 

sau 

TOSOH 

AIA INC, 

Nhật Bản 

Tosoh 

Hóa chất hiệu chuẩn cho 

xét nghiệm FER, Phương 

pháp xét nghiệm: Miễn 

dịch phát xạ huỳnh 

quang, số điểm chuẩn 2 

điểm, tiêu chuẩn ISO 

13485. Hộp 1ml * 4 lọ 

Hộp 1 
       

3.055.500  
       3.055.500  
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9 
PP2400

168492 

Hóa chất định 

lượng cho xét 

nghiệm 

CORTISOL 

Hóa chất định 

lượng cho xét 

nghiệm 

CORTISOL 

Hoá chất 

y tế 

ST AIA-

PACK CORT 
Tosoh 

2023 

trở về 

sau 

TOSOH 

AIA INC, 

Nhật Bản 

Tosoh 

Hóa chất định lượng cho 

xét nghiệm CORTISOL, 

Phương pháp xét 

nghiệm: Miễn dịch phát 

xạ huỳnh quang, dải đo 

0.2 - 60 μg/dL, tiêu 

chuẩn ISO 13485.  Hộp 

100 test 

Hộp 1 
       

5.533.500  
       5.533.500  

10 
PP2400

168493 

Hóa chất hiệu 

chuẩn cho xét 

nghiệm 

CORTISOL 

Hóa chất hiệu 

chuẩn cho xét 

nghiệm 

CORTISOL 

Hoá chất 

y tế 

AIA-PACK 

CORT 

CALIBRATO

R SET 

Tosoh 

2023 

trở về 

sau 

TOSOH 

AIA INC, 

Nhật Bản 

Tosoh 

Hóa chất hiệu chuẩn cho 

xét nghiệm CORTISOL, 

Phương pháp xét 

nghiệm: Miễn dịch phát 

xạ huỳnh quang, số điểm 

chuẩn 6 điểm, tiêu chuẩn 

ISO 13485. Hộp 1ml * 

12 lọ 

Hộp 1 
       

2.058.000  
       2.058.000  

Tổng cộng: 10 mặt hàng 38.127.000 đồng 

Số tiền bằng chữ: Ba mươi tám triệu, một trăm hai mươi bảy nghìn đồng 
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